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ABSTRACT  

The emphasis on the application of information and communication 

technology (ICT) as well as self-regulated learning (SRL) in science teaching 

has become an increasingly important research direction in contemporary 

education. In the Vietnamese context, the introduction of the integrated 

Natural Science curriculum has posed significant challenges for teacher 

education and professional development for both pre-service and in-service 

teachers. Building on the theoretical foundations of TPACK and TPASK 

frameworks, as well as studies highlighting the role of ICT and the potential 

of self-regulation competency in teaching, this study proposes the TPASK-

SRL framework for Natural Science teacher competencies. The framework 

consists of eight components: pedagogical knowledge, scientific knowledge, 

technological knowledge, pedagogical content knowledge, technological 

pedagogical knowledge, technological content knowledge, technological 

pedagogical content knowledge, and self-regulation competency in teaching. 

The TPASK-SRL framework serves as a guide for developing teaching 

competencies for pre-service and in-service science teachers and has the 

potential to support a more comprehensive assessment of teaching 

competencies. Future research may extend the contributions of this 

framework by validating the measurement scale or designing instructional 

interventions across different participant groups and educational contexts. 

 

1. Mở đầu 

Theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong dạy học là yêu cầu 

cốt lõi nhằm góp phần phát triển phẩm chất, năng lực HS (Bộ GD-ĐT, 2018a). Định hướng này được cụ thể hóa 

trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia, nhấn mạnh phát triển kĩ năng số, thúc đẩy dạy học trực tuyến, ứng dụng 

công nghệ trong giao bài, kiểm tra, đánh giá và hỗ trợ học tập (Thủ tướng Chính phủ, 2020). Đặc biệt, vấn đề này 

càng trở nên cấp thiết hơn đối với chương trình môn Khoa học tự nhiên (KHTN) ở cấp THCS. Bộ GD-ĐT (2018b) 

đã trực tiếp nhấn mạnh sự quan trọng của CNTT trong môn học này thông qua các định hướng cần chú trọng khai 

thác tư liệu số và sử dụng hiệu quả học liệu điện tử như video thí nghiệm, thí nghiệm ảo, mô phỏng. Từ đó, có thể 

thấy việc phát triển năng lực số của GV Việt Nam là rất cần thiết. Tuy nhiên, thực trạng gần đây cho thấy việc phát 

triển năng lực số của GV Việt Nam nói chung vẫn còn hạn chế, đồng thời tồn tại sự kháng cự nhất định đối với việc 

áp dụng các công cụ và phương pháp dạy học số mang tính đổi mới (UNESCO, n.d.). Vì vậy, một khung năng lực 

tích hợp, toàn diện trong dạy học KHTN sẽ hỗ trợ đánh giá và bồi dưỡng GV, sinh viên sư phạm, góp phần nâng cao 

chất lượng giáo dục. 

Đối với các khung lí thuyết về kiến thức giảng dạy trong bối cảnh công nghệ, khung lí thuyết kiến thức nội dung 

sư phạm công nghệ (Technological Pedagogical Content Knowledge - TPACK) là một trong những nền tảng lí thuyết 

vững chắc được các nhà nghiên cứu trên thế giới sử dụng. Khung này được Mishra và Koehler (2006) phát triển dựa 

trên khái niệm Kiến thức nội dung sư phạm (Pedagogical Content Knowledge - PCK) của Shulman (1986), nhằm 

mô tả sự kết hợp giữa Kiến thức nội dung (Content Knowledge - CK), Kiến thức sư phạm (Pedagogical Knowledge 
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- PK) và kiến thức công nghệ (Technological Knowledge - TK). Ngoài các khái niệm về PK, TK, CK và PCK, mô 

hình này còn nhấn mạnh các yếu tố về Kiến thức sư phạm công nghệ (Technological Pedagogical Knowledge - TPK) 

và Kiến thức nội dung công nghệ (Technological Content Knowledge - TCK). Đối với lĩnh vực dạy học khoa học, 

để phản ánh đúng đặc thù của các phương pháp thực hành và khám phá, khái niệm “Nội dung” (C) đã được 

Jimoyiannis (2010) cụ thể hóa thành “Khoa học” (S), tạo nên khung TPASK (Technological Pedagogical Science 

Knowledge). Cho đến hiện nay, TPACK/TPASK đã trở thành nền tảng lí thuyết phổ biến để nghiên cứu năng lực 

tích hợp công nghệ của GV. Tuy nhiên, tại Việt Nam, việc vận dụng và triển khai mô hình TPACK vẫn đối mặt với 

một số hạn chế nhất định như thiếu các nghiên cứu hệ thống về đào tạo và phát triển chuyên môn chuyên sâu; thiếu 

các dữ liệu định lượng, minh chứng thực tiễn về năng lực dạy học của GV ở các khu vực khác nhau, cũng như các 

khung đánh giá đáng tin cậy để đo lường năng lực dạy học của GV (Truong và cộng sự, 2024). Những khoảng trống 

này cho thấy vẫn còn nhiều tiềm năng để tiếp tục nghiên cứu và phát triển mô hình TPACK tại Việt Nam, đặc biệt 

khi thực tiễn bồi dưỡng trong nước chưa nhấn mạnh đúng khía cạnh công nghệ dù khung lí thuyết đã bao hàm yếu 

tố này. 

Bên cạnh đó, trong bối cảnh chuyển đổi giáo dục, hiệu quả dạy học của sinh viên sư phạm và GV còn chịu ảnh 

hưởng bởi năng lực học tập tự điều chỉnh - Self-Regulated Learning (SRL) - trong dạy học và tự bồi dưỡng chuyên 

môn (Karlen và cộng sự, 2023; Zimmerman, 2002). Sui và cộng sự (2024) cho thấy SRL có sự tương tác với TPACK 

trong dạy học khoa học; GV có năng lực tự điều chỉnh cao thường chủ động, linh hoạt, phản tư sâu khi sử dụng công 

nghệ, đồng thời tích cực hợp tác, trao đổi kinh nghiệm và tự bồi dưỡng chuyên môn. Điều này gợi ý rằng SRL là yếu 

tố cá nhân hỗ trợ học tập, và là thành phần quan trọng trong năng lực dạy học khoa học. Mặc dù các nghiên cứu hiện 

nay bước đầu đã xem xét mối liên hệ giữa SRL và TPACK (Huang và cộng sự, 2021; Kong và Wang, 2024), nhưng 

số lượng này vẫn còn hạn chế và chưa được tích hợp một cách hệ thống trong các khung lí thuyết năng lực dạy học 

(Li và Bai, 2025). Ngoài ra, các nghiên cứu chuyên sâu về năng lực dạy học các môn khoa học vẫn còn ở mức khiêm 

tốn. Thách thức hiện nay nằm ở sự thiếu hụt các cơ chế chuyển hóa từ hệ thống kiến thức lí thuyết TPASK sang hành 

vi giảng dạy thực tế do thiếu đi sự can thiệp của các tiến trình siêu nhận thức (Tan, 2025). Điều này cho thấy nhu cầu 

tiếp tục nghiên cứu và đề xuất các định hướng chiến lược nhằm bồi dưỡng năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm 

và GV một cách toàn diện. Để góp phần lấp đầy những khoảng trống nghiên cứu trên, bài báo này trình bày nghiên 

cứu lí luận các nghiên cứu liên quan và tập trung đề xuất khung lí thuyết TPASK-SRL cho GV KHTN về năng lực 

dạy học KHTN tích hợp năng lực tự điều chỉnh nhằm xây dựng cơ sở cho các công cụ đánh giá cũng như hỗ trợ 

chương trình đào tạo GV KHTN trong bối cảnh chuyển đổi số tại Việt Nam. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp tổng quan tài liệu theo định hướng tường thuật (narrative literature review) được thực hiện nhằm 

phân tích và tổng hợp các nghiên cứu liên quan đến khung năng lực dạy học TPACK, TPASK và SRL trong bối 

cảnh nhấn mạnh CNTT trong giáo dục theo hướng dẫn của Snyder (2019). Phương pháp này phù hợp với mục tiêu 

nghiên cứu các khung lí thuyết và đề xuất mô hình năng lực dạy học KHTN tích hợp năng lực tự điều chỉnh cho bối 

cảnh Việt Nam, dựa trên việc kế thừa và đối chiếu các nghiên cứu trước đó. Quy trình nghiên cứu cụ thể được thực 

hiện qua bốn giai đoạn: 

Giai đoạn 1. Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu xác định mục tiêu tổng quan là làm rõ mối liên hệ giữa khung năng 

lực TPACK, TPASK và SRL trong bối cảnh chuyển đổi số nhằm xây dựng khung năng lực dạy học KHTN phù hợp 

với bối cảnh giáo dục Việt Nam. 

Giai đoạn 2. Thu thập và lựa chọn tài liệu: Các tài liệu được tìm kiếm trên các cơ sở dữ liệu Google Scholar, 

Scopus và Web of Science với các từ khóa như “TPACK”, “TPASK”, “science teaching”, “science education”, “self-

regulated learning” và “SRL”. Các tài liệu được lựa chọn có chủ đích dựa trên mức độ liên quan đến mục tiêu nghiên 

cứu, giá trị học thuật, tính cập nhật và khả năng đóng góp cho việc xây dựng khung lí thuyết. Những nghiên cứu 

không có độ tin cậy hoặc không liên quan trực tiếp đến chủ đề nghiên cứu sẽ được loại bỏ. 

Giai đoạn 3. Phân tích tài liệu: Các tài liệu được phân tích theo hướng tổng hợp, so sánh các nội dung liên quan 

nhằm xác định các thành tố cốt lõi của năng lực dạy học khoa học trong bối cảnh học tập tự điều chỉnh và chuyển 

đổi số. Quá trình này tập trung vào việc nhận diện các điểm giao thoa, từ đó cho thấy khả năng tích hợp từ các kết 

quả nghiên cứu trước. 

Giai đoạn 4. Tổng hợp và đề xuất khung lí thuyết: Trên cơ sở kết quả phân tích, nghiên cứu tiến hành hệ thống 

hóa các thành tố giao thoa giữa TPACK, TPASK và SRL để đề xuất khung năng lực dạy học KHTN tích hợp năng 
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lực tự điều chỉnh. Khung lí thuyết được xây dựng theo định hướng hỗ trợ hoạt động đào tạo GV, bồi dưỡng chuyên 

môn và phát triển công cụ đánh giá năng lực trong bối cảnh giáo dục Việt Nam. 

3. Kết quả nghiên cứu  

3.1. Khung năng lực dạy học tổng quát TPACK và khung năng lực dạy học khoa học TPASK trong mối liên hệ 

với năng lực học tập tự điều chỉnh và bối cảnh thời đại số 

Khung TPACK được xem là một cơ sở lí thuyết quan trọng trong việc định hình năng lực dạy học toàn diện của 

GV và sinh viên sư phạm. Dựa trên khung lí thuyết của Mishra và Koehler (2006), Schmidt và cộng sự (2009) đã 

phát triển và chuẩn hóa công cụ đo lường gồm 7 thành tố (TK, CK, PK, PCK, TCK, TPK và TPACK) với 47 phát 

biểu. Công cụ này góp phần cụ thể hóa các biểu hiện hành vi của từng thành tố trong khung TPACK, cho phép đánh 

giá tương đối toàn diện năng lực dạy học và đã được sử dụng rộng rãi trong các nghiên cứu hiện nay. Kế thừa các 

nghiên cứu trước, Schmid và cộng sự (2020) đã phát triển TPACK.xs gồm 28 phát biểu nhằm tinh giản và tối ưu hóa 

công cụ, qua đó tăng tính khả thi trong triển khai thực tiễn. Tuy nhiên, các khung năng lực và công cụ đánh giá 

TPACK hiện nay vẫn mang tính khái quát cao, chưa phản ánh đầy đủ đặc thù của từng lĩnh vực môn học. 

Trong dạy học khoa học, tổng quan nghiên cứu đã nhận diện được 2 hướng tiếp cận chính đối với việc phát triển 

khung TPACK cho môn học. 

(1) Phát triển thang đo chuyên biệt cho môn khoa học thông qua việc cụ thể hóa các thành tố trong khung TPACK. 

Chẳng hạn, nghiên cứu của Kiray (2016) dựa trên khung TPACK để thiết kế thang đo năng lực TPACK dành cho 

sinh viên sư phạm khoa học gồm 55 biểu hiện hành vi với 7 thành tố của TPACK. Mở rộng hơn, Bilici và cộng sự 

(2013) tích hợp thêm một thành tố mới vào khung TPACK là “CxK” (Kiến thức về bối cảnh), bao gồm các yếu tố 

bối cảnh như văn hóa, đặc điểm nhân khẩu học của HS, hay điều kiện vật chất lớp học. Việc cụ thể hóa TPACK cho 

dạy học khoa học cơ bản là một định hướng phù hợp, song cũng đặt ra thách thức về tính tối ưu hóa số lượng biểu 

hiện hành vi cũng như tính đa dạng của đối tượng (cả hai cùng khảo sát với sinh viên ở Thổ Nhĩ Kỳ). 

(2) Đề xuất khung năng lực dạy học dành cho GV KHTN - TPASK được thực hiện bởi nhóm nghiên cứu 

Jimoyiannis (2010), dựa trên tích hợp TPACK và cách tiếp cận học tập xác thực (authentic learning), trong đó “S” 

đại diện cho Nội dung Khoa học, cụ thể hóa cho “C” đại diện cho Nội dung nói chung. Khung TPASK tập trung vào 

4 thành tố chính: Kiến thức khoa học sư phạm (Pedagogical science knowledge - PSK), Kiến thức khoa học công 

nghệ (Technological science knowledge - TSK), TPK và Kiến thức khoa học sư phạm công nghệ (Technological 

pedagogical science knowledge - TPASK). Khung TPASK đã được áp dụng và cho ra những hiệu quả giáo dục tích 

cực trong lĩnh vực giáo dục hóa học (Hernández-Ramos và cộng sự, 2023), sinh học (Maknun và cộng sự, 2025), vật 

lí (Reski và cộng sự, 2025). Việc chuyển từ TPACK sang TPASK cho thấy xu hướng tích cực trong cụ thể hóa khung 

năng lực dạy học theo đặc thù môn học. Tuy nhiên, khung TPASK vẫn còn hạn chế về kích cỡ mẫu và độ tin cậy do 

mới được đánh giá sơ bộ bằng phương pháp định tính, chưa qua kiểm định thống kê. Điều này cho thấy còn nhiều 

tiềm năng trong việc xây dựng khung năng lực dạy học khoa học toàn diện, đồng thời gợi mở hướng mở rộng và tích 

hợp thêm các thành tố năng lực nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy học hiện nay. 

Hiện nay, trong bối cảnh công nghệ không ngừng phát triển, yếu tố T về công nghệ trong khung TPACK vẫn tiếp 

tục được nhấn mạnh như một trọng tâm trong dạy học khoa học. Việc tích hợp CNTT vào dạy học được chứng minh 

có tác động tích cực đến việc nâng cao năng lực TPACK, hiệu quả dạy học cũng như sự tự tin của GV (Jang và Tsai, 

2012; Raveh và cộng sự, 2025; Rotary-Saban và Shonfeld, 2025). Tuy nhiên, trong thực tiễn, việc tích hợp này vẫn 

tồn tại những hạn chế. Chẳng hạn, Shambare và Jita (2024) cho thấy các thành phần năng lực liên quan đến công 

nghệ (TK, TPK, TPACK) thường biểu hiện thấp hơn so với các thành phần năng lực không liên quan đến công nghệ 

(CK, PK, PCK). Bên cạnh đó, GV chủ yếu sử dụng CNTT ở mức trung bình trong trình bày thông tin và đánh giá, 

nhưng còn hạn chế khi hỗ trợ hoạt động tìm tòi, khám phá khoa học (Raveh và cộng sự, 2025). Những phát hiện này 

tương đồng với thực tiễn Việt Nam, cho thấy nhu cầu cấp thiết phải cụ thể hóa yếu tố tích hợp CNTT trong dạy học 

khoa học. Vì vậy, việc đề xuất khung năng lực dạy học KHTN nhấn mạnh tích hợp CNTT một cách hệ thống, gắn 

với thực tiễn là cần thiết trong bối cảnh giáo dục số. 

Mặt khác, trong những năm gần đây, việc xem xét mối liên hệ giữa SRL và TPACK được các nhà nghiên cứu 

quan tâm bởi tiềm năng mà nó mang lại đối với việc phát triển chuyên môn của GV và sinh viên sư phạm. Huang và 

Lajoie (2021) cho thấy SRL là góc nhìn quan trọng để hiểu cách GV và sinh viên sư phạm điều chỉnh khi giải quyết 

các nhiệm vụ dạy học. Để phát triển TPACK hiệu quả, GV cần có năng lực tự điều chỉnh trong sử dụng công nghệ 

và đánh giá chiến lược dạy học. Trong lĩnh vực giáo dục khoa học, Sui và cộng sự (2024) chỉ ra rằng SRL ảnh hưởng 

tích cực đến TPK và TCK, từ đó trung gian hóa mối quan hệ giữa SRL và TPACK của GV và sinh viên sư phạm, 
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đồng thời cũng cung cấp một lộ trình khả thi để nâng cao TPACK của GV thông qua SRL. Li và Bai (2025) cho thấy 

phần lớn GV mầm non và nhà trường đều có mức phát triển TPACK ở mức trung bình và SRL được xác định là một 

yếu tố dự báo quan trọng. Ở chiều ngược lại, Thohir và cộng sự (2025) cho thấy việc bồi dưỡng năng lực TPACK sẽ 

góp phần nâng cao khả năng SRL của sinh viên sư phạm trong thiết kế, phát triển, thực hành và đánh giá hoạt động 

dạy học. Những phát hiện này cho thấy cần thiết kế các chương trình phát triển chuyên môn và hỗ trợ hệ thống nhằm 

đồng thời nâng cao đồng thời TPACK và SRL. Nhìn chung, SRL có mối liên hệ chặt chẽ với sự phát triển TPACK 

của GV và sinh viên sư phạm, gợi mở tiềm năng tích hợp SRL vào khung năng lực dạy học để phát triển năng lực 

một cách toàn diện và hiệu quả hơn. 

3.2. Đề xuất khung năng lực dạy học Khoa học tự nhiên tích hợp năng lực tự điều chỉnh - TPASK - SRL 

Từ những kết quả phân tích ở trên, có thể thấy khung năng lực dạy học TPASK là một khung năng lực vừa đảm bảo 

tính toàn diện theo tiếp cận TPACK, vừa nhấn mạnh các đặc trưng của dạy học khoa học. Điều này cho thấy sự phù 

hợp khi vận dụng trong bối cảnh dạy học KHTN tại Việt Nam, nơi đang đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ về phương 

pháp dạy học tích cực cũng như tăng cường tích hợp CNTT trong giảng dạy. Bên cạnh đó, trong bối cảnh giáo dục hiện 

đại, SRL cũng được xem là một xu hướng quan trọng trong phát triển năng lực cho người dạy. Do đó, việc xem xét tích 

hợp SRL vào các khung năng lực dạy học là hoàn toàn có cơ sở. Đặc biệt, môn KHTN trong Chương trình giáo dục 

phổ thông 2018 là một môn học mới mang tính tích hợp, GV càng cần thường xuyên tự đánh giá và điều chỉnh hoạt 

động dạy học của mình nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Trong bối cảnh chưa được đảm bảo về nguồn nhân lực được 

đào tạo chính quy về chuyên ngành Sư phạm KHTN, các GV chuyên ngành Sư phạm Vật lí, Hóa học và Sinh học buộc 

phải nhanh chóng thích ứng thông qua các chương trình bồi dưỡng và chuyển đổi chuyên môn để đảm nhiệm vai trò 

giảng dạy môn KHTN (Bộ GD-ĐT, 2021). Điều này càng làm nổi bật vai trò của SRL trong năng lực dạy học, khi nó 

có thể hỗ trợ GV tự định hướng, tự điều chỉnh và thích ứng hiệu quả trong bối cảnh giáo dục thay đổi. 

Tuy nhiên, các nghiên cứu hiện nay chủ yếu mới dừng lại ở việc xem xét mối tương quan giữa SRL và TPACK 

(Huang và Lajoie, 2021; Li và Bai, 2025; Thohir và cộng sự, 2025), hoặc phân tích vai trò của SRL như một biến 

trung gian đối với một số thành tố riêng lẻ như TPK và TCK (Sui và cộng sự, 2024). Điều này cho thấy SRL vẫn 

chưa được tích hợp như một thành tố cốt lõi trong các khung năng lực dạy học. Các kết quả phân tích cho thấy cần 

phát triển một khung năng lực dạy học mang tính tích hợp, trong đó SRL không chỉ đóng vai trò hỗ trợ mà còn được 

xem như một thành tố trung tâm, góp phần nâng cao năng lực dạy học KHTN một cách toàn diện. Trên cơ sở đó, 

nghiên cứu này đề xuất một khung năng lực dạy học KHTN phù hợp với bối cảnh Việt Nam như ở hình 1. 

  

Kiến thức sư phạm (PK); 

Kiến thức khoa học (SK); 

Kiến thức công nghệ (TK); 

Kiến thức khoa học sư phạm (PSK); 

Kiến thức sư phạm công nghệ (TPK); 

Kiến thức khoa học công nghệ (TSK); 

Kiến thức khoa học sư phạm công nghệ (TPASK); 

Năng lực tự điều chỉnh trong dạy học (SRL) 

Hình 1. Khung năng lực dạy học KHTN tích hợp năng lực tự điều chỉnh TPASK-SRL (Nguồn: Tác giả) 

Khung năng lực dạy học KHTN tích hợp năng lực tự điều chỉnh TPASK-SRL được đề xuất gồm 08 thành tố 

chính: PK, SK, TK, PSK, TPK, TSK, TPASK và SRL. Cụ thể, khung TPASK-SRL kế thừa nền tảng từ khung năng 

lực TPASK và TPACK, đồng thời tích hợp thêm yếu tố SRL đóng vai trò điều phối, góp phần tăng cường hiệu quả 

của các thành tố TPK, TSK và PSK thông qua việc thúc đẩy năng lực tự điều chỉnh trong quá trình thiết kế và triển 

khai dạy học. Các thành tố này phối hợp với nhau nhằm hình thành một khung năng lực dạy học KHTN mang tính 

tích hợp toàn diện. Nội hàm của các thành tố và các ví dụ minh họa về biểu hiện hành vi tương ứng được trình bày 

cụ thể trong bảng 1. Dựa trên khung TPASK-SRL như đề xuất, tùy thuộc vào mục đích sử dụng, các nhà giáo dục 

có thể vận dụng để thiết kế chương trình bồi dưỡng GV, đào tạo sinh viên sư phạm hoặc xây dựng công cụ đánh giá 

năng lực dạy học. Tuy nhiên, việc xác định SRL như một thành tố tích hợp trong khung năng lực dạy học này hiện 

vẫn mang tính đề xuất lí thuyết; do đó, cần được kiểm định thêm thông qua các nghiên cứu thực nghiệm trong tương 

lai nhằm đảm bảo độ tin cậy và tính khái quát của mô hình. 
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Bảng 1. Các thành tố của năng lực dạy học môn KHTN tích hợp năng lực tự điều chỉnh - TPASK-SRL 

Thành tố Khái niệm Ví dụ minh họa về biểu hiện hành vi 

Kiến thức 

sư phạm 

(PK) 

Kiến thức về các quá trình, thực 

hành hoặc phương pháp dạy học 

và học tập, cũng như cách chúng 

bao hàm các mục đích, giá trị và 

mục tiêu giáo dục. 

Điều chỉnh hoạt động dạy học dựa trên mức độ hiểu và những khó 

khăn của HS trong quá trình học môn KHTN; Sử dụng đa dạng các 

phương pháp dạy học KHTN (trực quan, thí nghiệm, giải quyết vấn 

đề…) trong lớp học; Đánh giá được việc học của HS bằng nhiều 

hình thức khác nhau. 

Kiến thức 

khoa học 

(SK) 

Kiến thức về nội dung môn 

KHTN liên quan đến các khái 

niệm, hiện tượng, định luật, 

định lí,... 

Có đủ hiểu biết về các nội dung cốt lõi trong môn KHTN; Vận dụng 

cách tư duy khoa học đặc thù (quan sát, đặt câu hỏi, hình thành giả 

thuyết, lập luận dựa trên bằng chứng…) vào quá trình dạy học; 

Hiểu các mốc phát triển quan trọng của tri thức khoa học và sự hình 

thành của các lí thuyết chủ đạo liên quan đến nội dung môn KHTN. 

Kiến thức 

công nghệ 

(TK) 

Hiểu biết về các ứng dụng, 

phần mềm CNTT nói chung và 

khả năng sử dụng chúng. 

Cập nhật các CNTT mới thường xuyên; Thử nghiệm đa dạng các 

loại CNTT khác nhau; Có đủ khả năng kĩ thuật cần thiết để sử dụng 

các loại CNTT. 

Kiến thức 

khoa học 

sư phạm 

(PSK) 

Kiến thức về sư phạm áp dụng 

cho nội dung dạy học KHTN 

cụ thể. 

Lựa chọn phương pháp dạy học KHTN phù hợp để hỗ trợ HS hình 

thành năng lực KHTN; Thiết kế nhiệm vụ học tập nhằm thúc đẩy 

tư duy bậc cao của HS trong môn KHTN; Biết cách đánh giá kết 

quả học tập của HS trong môn KHTN 

Kiến thức 

sư phạm 

công nghệ  

(TPK) 

Hiểu biết về cách sử dụng 

CNTT để phục vụ cho việc 

nâng cao hiệu quả dạy học 

KHTN. 

Lựa chọn ứng dụng CNTT phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả học 

tập của HS trong môn KHTN; Điều chỉnh được cách sử dụng ứng 

dụng CNTT để hỗ trợ các hoạt động dạy học khác nhau trong một 

bài dạy KHTN; Đánh giá được mức độ phù hợp hoặc mức độ hiệu 

quả của việc tích hợp ứng dụng CNTT vào dạy học KHTN. 

Kiến thức 

khoa học 

công nghệ 

(TSK) 

Hiểu biết và khả năng lựa chọn 

và sử dụng CNTT phù hợp với 

nội dung dạy học môn KHTN. 

Trình bày, giải thích các CNTT hiện đang được sử dụng cho nghiên 

cứu trong lĩnh vực KHTN; Sử dụng CNTT để tham gia vào các hoạt 

động học thuật trong lĩnh vực KHTN; Biết cách sử dụng CNTT để 

tham gia vào các hoạt động học thuật trong lĩnh vực KHTN. 

Kiến thức 

khoa học 

sư phạm 

công nghệ 

(TPASK) 

Khả năng tích hợp nội dung, sư 

phạm và CNTT để thiết kế và 

tổ chức dạy học môn KHTN. 

Thiết kế và tổ chức dạy học các bài môn KHTN bằng cách kết hợp 

hợp lí nội dung, CNTT và phương pháp dạy học; Điều chỉnh và sử 

dụng các ứng dụng CNTT đặc thù trong môn KHTN (mô phỏng, thí 

nghiệm ảo, ứng dụng xử lí dữ liệu…) để dạy học các nội dung KHTN 

phù hợp với sự đa dạng của HS; Sử dụng các ứng dụng CNTT phù 

hợp để thiết kế nội dung tài liệu dạy học (kế hoạch bài dạy, phiếu học 

tập, bài trình chiếu…) để nâng cao hiệu quả dạy học KHTN. 

Năng lực 

tự điều chỉnh 

trong dạy 

học 

(SRL) 

Năng lực tự quản lí và điều 

chỉnh việc sử dụng công nghệ 

trong dạy học ở mức độ siêu 

nhận thức.  

Tự đánh giá được mức độ hiệu quả của việc ứng dụng CNTT trong 

dạy học KHTN của bản thân để rút kinh nghiệm cho các bài học 

sau; Thiết lập được các mục tiêu rõ ràng về những gì tôi muốn HS 

đạt được thông qua ứng dụng CNTT; Dự đoán được trước các vấn 

đề liên quan đến kĩ thuật hoặc vấn đề sư phạm có thể xảy ra khi sử 

dụng CNTT để có phương án dự phòng trước tiết dạy. 

4. Kết luận và bình luận 

Bài báo này đề xuất khung năng lực dạy học KHTN tích hợp năng lực tự điều chỉnh - TPASK-SRL, được phát 

triển trên cơ sở tiếp cận TPACK/TPASK và tham chiếu các xu hướng nghiên cứu quốc tế về năng lực tự điều chỉnh 

của GV trong bối cảnh giáo dục hiện đại. Việc bổ sung thành tố SRL góp phần mở rộng khung năng lực KHTN theo 

hướng tích hợp, hướng tới việc hỗ trợ GV và sinh viên sư phạm phát triển năng lực dạy học một cách toàn diện và 

thích ứng với yêu cầu đổi mới ở Việt Nam hiện nay. Khung TPASK-SRL bao gồm 8 thành tố: Kiến thức sư phạm, 

Kiến thức khoa học, Kiến thức công nghệ, Kiến thức khoa học sư phạm, Kiến thức sư phạm công nghệ, Kiến thức 

khoa học công nghệ, Kiến thức khoa học sư phạm công nghệ và Năng lực tự điều chỉnh trong dạy học. Trong đó, 

SRL được xem là một thành tố trung tâm, góp phần nâng cao các thành tố giao thoa như TPK, TSK và PSK trong 

thực tiễn dạy học. Tuy nhiên, nghiên cứu hiện tại mới dừng ở mức phát triển khung năng lực dựa trên tổng hợp thông 
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tin từ các nghiên cứu trước đây nên còn mang tính lí thuyết, chưa tiến hành kiểm định độ giá trị nội dung thông qua 

chuyên gia, GV hoặc sinh viên, cũng như chưa được chuẩn hóa bằng dữ liệu thực nghiệm. Vì vậy, để lấp đầy khoảng 

trống nghiên cứu, các nghiên cứu tiếp theo cần tập trung vào việc kiểm định độ tin cậy và giá trị của khung năng lực 

này. Bên cạnh đó, khung TPASK-SRL có thể được vận dụng làm cơ sở để thiết kế chương trình đào tạo và bồi dưỡng 

GV, cũng như phát triển các công cụ đánh giá năng lực dạy học. Việc thử nghiệm khung năng lực TPASK-SRL trên 

nhiều đối tượng và bối cảnh khác nhau sẽ góp phần làm rõ giá trị ứng dụng thực tiễn, đồng thời cung cấp bằng chứng 

thực nghiệm về vai trò của SRL trong việc nâng cao năng lực dạy học KHTN và đưa ra giải pháp kịp thời trong việc 

cải thiện chất lượng giáo dục và đào tạo hiện nay. 

 

Tuyên bố về vai trò của các tác giả: Nguyễn Thị Tố Khuyên: Lên ý tưởng nghiên cứu; Quản Minh Hòa, Lê Hải Mỹ 
Ngân: Xác định phương pháp và công cụ nghiên cứu; Nhóm tác giả: Viết bản thảo, sửa chữa bản thảo; Quản Minh Hòa: 

Trực quan hóa, định dạng bài viết; Nguyễn Thị Kim Ánh: Định dạng bài viết, Viết bản thảo, Sửa chữa bản thảo; Lê Hải 
Mỹ Ngân, Nguyễn Thị Tố Khuyên: Giám sát, chỉ đạo quá trình nghiên cứu. 

Tuyên bố về GenAI và Quyền tác giả: Trong quá trình chuẩn bị bản thảo này, các tác giả đã sử dụng ChatGPT 

phiên bản GPT-5 mini cho việc kiểm tra lỗi chính tả và lỗi diễn đạt cho một số câu văn (lặp từ, cấu trúc câu). 
Tuyên bố về xung đột lợi ích: Các tác giả tuyên bố không có xung đột lợi ích. 

Thông tin tài trợ: Nghiên cứu này được tài trợ bởi ngân sách đề tài của Bộ GD-ĐT, mã số đề tài B2025-SPH-11. 
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